
DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do HĐND, UBND tỉnh ban hành có nội dung 

 liên quan đến an toàn thực phẩm; quản lý thuế; xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1084 /QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

1.  Quyết định 
12/2016/QĐ-UBND 

Ngày 04/02/2016 

Về việc phân công quản lý doanh nghiệp thành 

lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
14/02/2016  

2.  Quyết định 
23/2017/QĐ-UBND 

Ngày 04/5/2017 

Ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối 

với các tác phẩm được đăng tải và phát sóng trên các 

trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng 

hợp, đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

15/5/2017  

3.  Quyết định 
101/2017/QĐ-UBND 

Ngày 15/12/2017 

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về báo chí 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
26/12/2017  

4.  Quyết định 
71/2018/QĐ-UBND 

Ngày 14/12/2018 

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
24/12/2018  

5.  
Quyết định 

 

74/2018/QĐ-UBND 

Ngày 26/12/2018 

Ban hành Quy chế thực hiện liên thông giữa cơ 

quan Đăng ký kinh doanh và cơ quan Thuế cấp 

huyện trong giải quyết thủ tục hành chính về đăng 

ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế hộ kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

10/01/2019  

6.  Quyết định 
26/2019/QĐ-UBND 

Ngày 27/5/2019 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với 

sản phẩm Ruốc Huế 
15/6/2019  
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

7.  Quyết định 
39/2019/QĐ-UBND 

Ngày 19/07/2019 

Ban hành Quy chế quy định về trách nhiệm và 

quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan 

quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

01/8/2019  

8.  Quyết định 
40/2019/QĐ-UBND 

Ngày 22/7/2019 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với 

sản phẩm mè xửng Huế 
01/8/2019  

9.  Quyết định 
12/2020/QĐ-UBND 

Ngày 06/3/2020 

Bãi bỏ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 

19 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành quy định về điều kiện, phương pháp 

đánh giá, công nhận chợ an toàn thực phẩm trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

20/3/2020  

10.  Quyết định 
27/2020/QĐ-UBND 

Ngày 19/5/2020 

Điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa 

bàn tỉnh Ban hành kèm theo Quyết định số 

71/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 

01/6/2020  

11.  Quyết định 
31/2020/QĐ-UBND 

Ngày 25/5/2020 

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với 

sản phẩm tôm chua Huế 
05/6/2020  

12.  Quyết định 
46/2020/QĐ-UBND 

Ngày 18/8/2020 

Ban hành Quy định phân cấp quản lý an toàn thực 

phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công 

Thương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

01/9/2020   

13.  Quyết định 
53/2020/QĐ-UBND 

Ngày 30/10/2020 Ban hành Quy chế liên thông giữa cơ quan Đăng 10/11/2020  
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

ký kinh doanh cấp tỉnh, cấp huyện và cơ quan 

Thuế trong việc giải quyết thủ tục hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh 

14.  Quyết định 
66/2020/QĐ-UBND  

Ngày 24/12/2020 

Ban hành Quy định phân công, phân cấp, phối 

hợp quản lý an toàn thực phẩm thuộc ngành Y tế 

quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

15/01/2021  

15.  Quyết định 
73/2020/QĐ-UBND 

Ngày 31/12/2020 

Ban hành Quy định quản lý cấp nước an toàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 
15/01/2021  

16.  Quyết định 
05/2021/QĐ-UBND 

Ngày 02/02/2021 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với 

sản phẩm Chả Huế 
22/02/2021  

17.  Quyết định 
32/2021/QĐ-UBND 

Ngày 18/5/2021 

Ban hành Quy định về định mức kinh tế -

 kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, 

truyền hình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

28/5/2021  

18. 8 Quyết định 
63/2021/QĐ-UBND  

Ngày 04/10/2021 

Ban hành Quy định xây dựng, quản lý và khai 

thác Tủ sách Huế, Tủ sách Huế điện tử 
15/10/2021  

19.  Quyết định 
66/2021/QĐ-UBND  

Ngày 08/11/2021 

Bổ sung giá tính thuế tài nguyên đối với sản 

phẩm “Hạt ươi” vào Phụ lục III ban hành kèm 

theo Quyết định số 71/2018/QĐ-UBND ngày 14 

tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

19/11/2021  
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

20.  Quyết định 
70/2021/QĐ-UBND  

Ngày 24/11/2021 

Ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật 

hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

05/12/2021 

 
 

21.  Quyết định 
42/2022/QĐ-UBND 

Ngày 31/8/2022 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất 

lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

14/9/2022  

22.  Quyết định 
40/2023/QĐ-UBND 

Ngày 31/7/2023 

Phân cấp thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý 

hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản 

phẩm, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; tiếp 

nhận Bản tự công bố sản phẩm trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

09/8/2023  

Tổng cộng: 22 văn bản (Nghị quyết của HĐND tỉnh: Không; Quyết định của UBND tỉnh: 22 quyết định) 
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